[bookmark: _Toc154510932]PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Khái quát về dự án:	
- Tên dự án: Thay thế, nâng cấp các tuyến cáp quang liên tỉnh, nội tỉnh tại tỉnh Nghệ An năm 2026
[bookmark: _Hlk120784375]- Căn cứ Quyết định số 2611/QĐ-EVN NPC ngày 20/11/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực Miền Bắc Về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV ĐTXD VT&CNTT năm 2026 cho Công ty Điện lực Nghệ An;
- Căn cứ Quyết định 6071/QĐ-PCNA ngày 26/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ an, về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát phục vụ lập BCKTKT xây dựng Dự án.
- Căn cứ Quyết định 6070/QĐ-PCNA ngày 26/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ an, về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng phục vụ lập BCKTKT xây dựng Dự án
- Căn cứ quyết định số 6090/QĐ-PCNA ngày 26/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt kế hoach lựa chọn nhà thầu; 
- Căn cứ quyết định số 6237/QĐ-PCNA ngày  03/12/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt dự toán gói thầu;  
- Địa điểm thực hiện dự án: Tỉnh Nghệ An.
- Quy mô đầu tư:
+ Thay thế, nâng cấp 01 tuyến cáp quang OPGW-57/12 thành cáp quang OPGW57/24 sợi quang từ TBA 110kV Đô Lươngđến TBA 110kV Anh Sơn (đoạn tuyến từ TBA 110kV Đô Lương – Cột 32 ĐZ 110kV Đô Lương/Anh Sơn,đoạn tuyến từ cột 49 đến TBA 110kV Anh Sơn), tổng chiều dài tuyến là 35Km kèm phụ kiện.
+Thay thế dây TKbằng cáp quang OPGW-57/24 sợi quang từ Cột 59 ĐZ 172E15.36 Bắc Á  - 172 E15.12 Truông Bành đến cột 195 ĐZ 172E15.36 Bắc Á  +172 E15.12 Truông Bành, tổng chiều dài tuyến là 14km kèm phụ kiện.
+ Xây dựng 01 tuyến cáp quang ADSS/48sợi quang từ PC Nghệ An đến TBA 220kV Hưng Đông, tổng chiều đài là 10km kèm phụ kiện.
+ Xây dựng bổ sung 01 tuyến cáp quang ADSS/24 từ cột 125 ĐZ 371 E15.15 đến Đội QLĐLKV Nam Đàn, tổng chiều dài là 7km kèm phụ kiện.
1.3. Nguồn vốn: Vay KHCB và tín dụng thương mại của EVN.
2. Khái quát về gói thầu:
2.1. Tên gói thầu: Gói 01:  Tư vấn khảo sát, thiết kế lập BCKTKT thuộc dự án Thay thế, nâng cấp các tuyến cáp quang liên tỉnh, nội tỉnh tại tỉnh Nghệ An năm 2026
2.2. Nội dung công việc của gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế lập BCKTKT.
2.3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
II. Phạm vi công việc:
II.1 Công tác Khảo sát 
II.1.1 GIAI ĐOẠN LẬP BÁO CÁO KTKT
[bookmark: _Hlk106611174]1. Khảo sát lập tuyến cáp quang trên không 
1.1. Thành phần khảo sát  
a) Khảo sát địa hình: 
- Thu thập, và vẽ lại sơ đồ các tuyến điện hiện có để phục vụ cho công tác thiết kế 
các tuyến cáp quang đi trên các tuyến điện này. 
-  Thống kê, đánh giá hiện trạng tuyến đường dây trung hạ áp dự kiến đi chung 
các tuyến cáp. 
- Khôi phục, bàn giao tuyến cáp. 
- Lập báo cáo khảo sát địa hình. 
b) Khảo sát địa chất: Do tuyến cáp đi trên tuyến đường dây trung thế và hạ thế hiện có nên không thực hiện khảo sát địa chất.  
c) Khảo sát Khí tượng 
- Thủy văn: Khảo sát, thu thập, lập báo cáo khí tượng thủy văn theo yêu cầu (mưa giông, sét, lũ lụt, tình hình ngập úng, độ ẩm, tốc độ gió). 
1.2. Khảo sát địa hình  
-  Điều tra, khảo sát hiện trạng tuyến cột, cáp đang có sẵn và có liên quan đến 
công trình bưu chính, viễn thông chuẩn bị xây dựng trong vùng. 
- Điều tra, khảo sát hiện trạng các công trình điện lực có sẵn và có liên quan đến 
công trình tuyến viễn thông chuẩn bị xây dựng. công trình điện cao áp, dây trần treo. 
-  Điều tra, khảo sát lựa chọn địa điểm đặt thiết bị phối cáp, định mức hao phí 
theo loại tuyến cáp, tuyến cáp quang trục chính (ODF). 
1.3. Khảo sát địa chất: Không thực hiện. 
1.4. Khảo sát Khí tượng 
- Thủy văn  
a)  Thu thập  mực nước ngập lụt hàng  năm vùng tuyến cáp  quang  đi qua: mực 
nước cao nhất, trung bình, thời gian ngập lụt... 
b) Thu thập đặc điểm khí tượng: Mưa, bão, sấm sét, nhiệt độ... 
c) Lập báo cáo khảo sát Khí tượng 
-  Thủy văn. 
1.5. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án: 
- Căn cứ thực hiện khảo sát xây dựng. 
- Khối lượng khảo sát xây dựng đã thực hiện. 
- Các ý kiến đánh giá, lưu ý, đề xuất. 
- Kết luận và kiến nghị. 
- Các phụ lục kèm theo. 
2. Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng được áp dụng: 
Theo các tiêu chuẩn hiện hành.
3. Khối lượng các loại công tác khảo sát xây dựng:
	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Khối Lượng

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Thay thế, nâng cấp 01 tuyến cáp quang OPGW-57/12 thành cáp quang OPGW57/24 sợi quang từ TBA 110kV Đô Lương đến TBA 110kV Anh Sơn (đoạn tuyến từ TBA 110kV Đô Lương – Cột 32 ĐZ 110kV Đô Lương/Anh Sơn, đoạn tuyến từ cột 49 đến TBA 110kV Anh Sơn) (cải tạo)
	km
	35

	2
	Khảo sát dây TK bằng cáp quang OPGW-57/24 sợi quang từ Cột 59 ĐZ 172E15.36 Bắc Á - 172 E15.12 Truông Bành đến cột 195 ĐZ 172E15.36 Bắc Á - 172 E15.12 Truông Bành (cải tạo)
	km
	14

	3
	Xây dựng 01 tuyến cáp quang ADSS/48 sợi quang từ PC Nghệ An đến TBA 220kV Hưng Đông (xây dựng mới)
	km
	10

	4
	Xây dựng bổ sung 01 tuyến cáp quang ADSS/24 từ cột 125 ĐZ 371 E15.15 đến Đội QLĐLKV Nam Đàn (cải tạo)
	km
	7

	5
	Khảo sát, đánh giá ảnh hưởng của công trình mở rộng đến đường dây điện hiện hữu 
	Công trình
	1

	6
	Điều tra, khảo sát lựa chọn địa điểm đặt thiết bị phối cáp, định mức hao phí theo loại tuyến cáp, tuyến cáp quang trục chính (ODF, MX)
	Điểm
	2


II.2. Công tác thiết kế
2.1. Nội dung yêu cầu về kỹ thuật dự án:
Để từng bước thực hiện mục tiêu về OPGW hóa các tuyến cáp quang liên tỉnh, các đường truyền kết nối giữa các TBA 110kV, các đường truyền dùng cho bảo vệ so lệch (F87L) giữa các TBA 110kV các dịch vụ truyền dẫn liên tỉnh nội tỉnh, tạo mạch vòng liên kết giữa các tuyến cáp quang đảm bảo tiêu chí N-1, nâng cao độ tin cậy tín hiệu đường truyền Công ty Điện lực Nghệ An đề xuất phương án đầu tư xây dựng như sau:
Thay thế, nâng cấp tuyến cáp quang OPGW-57/12 thành cáp quang OPGW57/24 sợi quang từ TBA 110kV Đô Lương đến TBA 110kV Anh Sơn.
Đầu tư xây dựng tuyến cáp quang OPGW-57/24 treo trên ĐZ 110kV Đô Lương – 110kV Hòa Bình, ĐZ 110kV Bắc Á – 110kV Truông Bành. 
Xây dựng tuyến cáp quang ADSS/48 sợi quang từ PC Nghệ An đến TBA 220kV Hưng Đông. 
Xây dựng bổ sung tuyến cáp quang ADSS/24 từ cột 125 ĐZ 371 E15.15 đến Đội QLĐLKV Nam Đàn.
- Dây dẫn: 
+ Dây chống sét kèm cáp quang OPGW.
+ Cáp quang ADSS 12FO; ADSS 24FO; ADSS 48FO.
+ Cáp quang luồn cống phi kim loại 24FO Single mode.
- Phụ kiện: Sử dụng các loại khoá néo, khóa đỡ, cổ dề và phụ kiện kèm theo để néo và đỡ dây. Phụ kiện cáp do các nhà máy sản xuất trong nước được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn. 
2.2. Khối lượng các loại công tác thiết kế xây dựng: 
	          TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Khối lượng

	I
	Quy mô dự án
	 
	 

	1
	Thay thế, nâng cấp 01 tuyến cáp quang OPGW-57/12 thành cáp quang OPGW57/24 sợi quang từ TBA 110kV Đô Lương đến TBA 110kV Anh Sơn (đoạn tuyến từ TBA 110kV Đô Lương – Cột 32 ĐZ 110kV Đô Lương/Anh Sơn, đoạn tuyến từ cột 49 đến TBA 110kV Anh Sơn) (cải tạo)
	km
	35

	2
	Khảo sát dây TK bằng cáp quang OPGW-57/24 sợi quang từ Cột 59 ĐZ 172E15.36 Bắc Á - 172 E15.12 Truông Bành đến cột 195 ĐZ 172E15.36 Bắc Á - 172 E15.12 Truông Bành (cải tạo)
	km
	14

	3
	Xây dựng 01 tuyến cáp quang ADSS/48sợi quang từ PC Nghệ An đến TBA 220kV Hưng Đông (xây dựng mới)
	km
	10

	4
	Xây dựng bổ sung 01 tuyến cáp quang ADSS/24 từ cột 125 ĐZ 371 E15.15 đến Đội QLĐLKV Nam Đàn (cải tạo)
	km
	7

	II
	Biên chế hồ sơ
	 
	 

	1
	Tập 1: Nội dung hồ sơ 
	Tập
	9

	2
	Tập 2: Dự toán và thuyết minh dự toán
	Tập
	9

	3
	Tập 3: Thiết kế bản vẽ thi công
	Tập
	9


IV. Nhà thầu cung cấp sản phẩm báo cáo khảo sát, báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng bao gồm:
a) Nội dung biên chế hồ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng theo quy định Mục D, Tập 2 (ban hành kèm theo Quyết định số 1299/QĐ-EVN ngày 03/11/2017 của Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam về việc ban hành Quy định công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35 kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam).
b) Các nội dung khác của báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng trong đó bao gồm tổng mức đầu tư xây dựng công trình.
c) Các phụ lục.
c.1. Đối với hồ sơ trình duyệt BCKTKT, biên chế hồ sơ theo Quyết định số 1299/QĐ-EVN ngày 03/11/2017  gồm: 
Quyển 2.2.1. Các bản vẽ phần xây dựng
		Tập 2.1: Phụ lục tính toán.
		Tập 2.2: Chỉ dẫn kỹ thuật.
Tập 2.3: Tổ chức xây dựng và tổng dự toán.
        V. Yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm tư vấn xây dựng
3.1. Chất lượng sản phẩm tư vấn xây dựng phải phù hợp với nội dung hợp đồng tư vấn xây dựng; đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng. Những sai sót trong sản phẩm của hợp đồng tư vấn xây dựng phải được bên nhận thầu hoàn chỉnh theo đúng các Điều Khoản thỏa thuận trong hợp đồng tư vấn xây dựng.
3.2. Số lượng hồ sơ sản phẩm tư vấn xây dựng của Hợp đồng là 10 bộ.
4. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn
Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Tư vấn có trách nhiệm nộp báo và tiến độ nộp báo cáo theo quy định cụ thể trong điều khoản hợp đồng.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
1. Nhà thầu phải huy động tất cả chuyên gia để thực hiện các nội dung công việc như đã đề xuất trong E-HSDT trừ trường hợp chủ đầu tư có thỏa thuận khác. Trường hợp cần thiết phải thay đổi nhân sự theo quy định tại Mục 26 Chương I thì nhà thầu phải báo cáo và được sự chấp thuận của chủ đầu tư. Nhân sự thay thế phải có năng lực, kinh nghiệm tương đương hoặc tốt hơn so với nhân sự đã đề xuất trước đó.
2. Trường hợp cá nhân chuyên gia tư vấn mất năng lực hành vi dân sự hoặc không hoàn thành tốt công việc của mình thì chủ đầu tư có văn bản yêu cầu thay thế chuyên gia đó. Khi nhận được văn bản yêu cầu thay thế nhân sự của chủ đầu tư, trong thời gian quy định tại E-ĐKCT, nhà thầu phải thực hiện thay thế chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm được chủ đầu tư chấp nhận. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, mọi chi phí phát sinh do thay đổi nhân sự do nhà thầu chịu.	
V. Trách nhiệm của bên mời thầu:
Dự kiến khả năng cung cấp điều kiện làm việc, cán bộ hỗ trợ của bên mời thầu và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.















Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

	E-ĐKC 1.1
	Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Nghệ An – Tổng Công ty Điện lực miền Bắc số 02 đường Duy Tân – Phường Trường vinh – tỉnh Nghệ An
Điện Thoại: 0238 2618688       Số fax: 02388 691.695

	E-ĐKC 1.3
	Nhà thầu: ___________ 
[ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email của Nhà thầu]

	E-ĐKC 1.10
	Địa điểm dự án: Tỉnh Nghệ An

	E-ĐKC 1.11
	Ngày hợp đồng có hiệu lực: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký hợp đồng

	E-ĐKC 2.2 (i)
	Các tài liệu khác: Không

	E-ĐKC 4.1
	Việc sử dụng tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng: Các phụ lục hợp đồng

	E-ĐKC 5.1
	Các trường hợp khác: không áp dụng

	E-ĐKC 7
	Loại hợp đồng: Trọn gói

	E-ĐKC 8
	Giá hợp đồng bao gồm toàn bộ các chi phí, lãi và bất kỳ khoản thuế nào mà nhà thầu phải nộp.
(1) Đối với loại hợp đồng trọn gói: giá hợp đồng là cố định đối với phạm vi công việc nêu trong hợp đồng và điều khoản tham chiếu.

	E-ĐKC 10
	- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản
- Đồng tiền thanh toán: VND.
- Thời hạn thanh toán: trong vòng 30 ngày

	E-ĐKC 11
	Bảo hành sản phẩm của dịch vụ: Không áp dụng

	E-ĐKC 12
	Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

	E-ĐKC 13.1
	Thời gian bên nhận yêu cầu trả lời yêu cầu sửa đổi hợp đồng của Chủ đầu tư hoặc nhà thầu: 05 ngày

	E-ĐKC 13.2 (e)
	Các trường hợp khác: Không áp dụng

	E-ĐKC 14.2
	Thời gian nhà thầu thực hiện việc thay thế nhân sự: 10 ngày

	E-ĐKC 16.1
	Danh sách nhà thầu phụ : Không

	E-ĐKC 16.2
	Tổng giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: 0% giá hợp đồng.

	E-ĐKC 16.4
	Yêu cầu khác về nhà thầu phụ : không

	E-ĐKC 17
	Căn cứ quy mô, tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này theo một trong các cách thức sau:
- Chỉ áp dụng phạt vi phạm hợp đồng.
	Đối với Bên B: Nếu chậm tiến độ thực hiện Hợp đồng 10 ngày đầu tiên thì phạt 2% giá Hợp đồng. Phạt 0,5% -:- 1% cho mỗi đợt 10 ngày tiếp theo, nhưng tổng số tiền phạt không quá 12% giá trị Hợp đồng bị vi phạm.

	E-ĐKC 19.1
	Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của nhà thầu: Nhà thầu không bố trí được nhân sự chủ chốt nêu trong E-HSDT hoặc nhân sự thay thế không có trình độ kinh nghiệm và năng lực tương đương

	E-ĐKC 20
	Chấm dứt hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư:
Nhà thầu có thể chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản trước cho chủ đầu tư tối thiểu là 30 ngày trong các trường hợp sau đây:
a) Sau 45 ngày liên tục công việc bị ngừng do lỗi của chủ đầu tư.
b) Chủ đầu tư không thanh toán cho nhà thầu theo hợp đồng và không thuộc đối tượng tranh chấp theo Điều 10 sau 45 ngày kể từ ngày chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ.
c) Chủ đầu tư không tuân theo quyết định cuối cùng đã đạt được thông qua trọng tài phân xử tại Điều 21 .
d) Do hậu quả của sự kiện bất khả kháng mà nhà thầu không thể thực hiện một phần quan trọng công việc trong thời gian không dưới 15 ngày.
đ) Chủ đầu tư bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản phải Điều đình với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự Điều hành của người được ủy thác hoặc người đại diện cho quyền lợi của chủ nợ hoặc nếu đã có hành động hoặc sự kiện nào đó xẩy ra (theo các Luật hiện hành) có tác dụng tương tự tới các hành động hoặc sự kiện đó.
3. Khi chấm dứt hợp đồng, thì các quyền và nghĩa vụ của các bên sẽ chấm dứt trừ Điều Khoản về giải quyết tranh chấp.
4. Khi một trong hai bên chấm dứt hợp đồng, thì ngay khi gửi hay nhận văn bản chấm dứt hợp đồng, nhà thầu sẽ thực hiện các bước cần thiết để kết thúc công việc tư vấn một cách nhanh chóng và cố gắng để giảm tối đa mức chi phí.
5. Thanh toán khi chấm dứt hợp đồng: Việc thanh toán thực hiện cho các công việc đã thực hiện trước ngày chấm dứt có hiệu lực (bao gồm chi phí chuyên gia, chi phí mua sắm thiết bị, các chi phí khác).

	E-ĐKC 22.2
	Giải quyết tranh chấp: - Trường hợp thương lượng không có kết quả thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp Hợp đồng không thể hòa giải, các Bên sẽ gửi vấn đề lên Trọng tài để xử lý tranh chấp theo các quy tắc của Việt Nam theo quy định của pháp luật. Quyết định của Trọng tài là quyết định cuối cùng và có tính chất bắt buộc với các Bên;

	E-ĐKC 23.1
	Địa chỉ để hai bên thông báo cho nhau những thông tin theo quy định: 
- Địa chỉ liên lạc của Chủ đầu tư: _________
Điện thoại: ______________________
Fax: ____________________________
E-mail: __________________________
- Địa chỉ liên lạc của nhà thầu: _______
Điện thoại: ______________________
Fax: ____________________________
E-mail: __________________________








